
STT Ngày Số hiệu Nội dung

1 12/14/2021 1398/QĐ-UBND 

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách, 

phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trình phiên họp 

HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ 4

2 12/31/2021 1616/QĐ-UBND 
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ dự 

toán ngân sách cấp huyện năm 2022 được HĐND huyện quyết định; 

3 1/14/2022 73/QĐ-UBND 
Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách huyện Tân Yên năm 2021

4 4/15/2022 581/QĐ-UBND 
Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách huyện Tân Yên quí I năm 2022

5 7/13/2022 1039/QĐ-UBND
Quyết định Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách huyện Tân Yên 6 tháng đầu năm 2022

6 8/16/2022 1227/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 

7 10/11/2022 4622/QĐ-UBND 
Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách huyện Tân Yên quý III năm 2022.

8 1/14/2022 11/KH-UBND 

KH Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính 

phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

9 1/19/2022 464/QĐ-UBND 
QĐ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022

10 1/25/2022 142/UBND-TCKH
V/v tăng cường thực hiện quy định của pháp luật trong công tác đấu 

thầu, mua sắm hàng hóa từ nguồn ngân sách nhà nước

11 1/20/2022 113/UBND-TCKH
V/v đôn đốc thực hiện hạch toán kế toán tài sản hạ tầng đường bộ và 

xây dựng dự liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ

12 1/24/2022 131/UBND-TCKH V/v Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022

13 2/24/2022 281/UBND-TCKH V/v cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản cố định

14 3/23/2022 484/UBND-TCKH V/v tăng cường công tác quản lý NSNN, tài sản công

15 4/12/2022 607/UBND-TCKH V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch Đầu tư công năm 2022

16 5/16/2022 850/UBND-TCKH
V/v tăng cường công tác giám sát cộng đồng, quyết toán dự án hoàn 

thành, xử lý nợ đọng trong hoạt động đầu tư xây dựng

17 5/26/2022 950/UBND-TCKH
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 

2022

18 6/6/2022 1035/UBND-TCKH V/v chấn chỉnh sau công tác thẩm định quyết toán NSNN năm 2021

19 6/9/2022 1065/UBND-TCKH
V/v chấn chỉnh lập thủ tục ghi thu, ghi chi NSNN đối với các khoản 

tiếp nhận viện trợ kinh phí đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid 

20 6/14/2022 1098/UBND-TCKH
V/v tăng cường thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, tiếp tục 

thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU 

TƯ XDCB NĂM 2022



 Kế hoạch  Thực hiện 
 So sánh 

năm 2021 

 So sánh với 

KH 2022 

I Việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ

1 Văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Văn bản

2 Số cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Cuộc

3 Số vụ vi phạm  các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ Vụ

4 Các kiến nghị thu hồi về vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ triệu đồng

II Công tác thẩm định quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN 15,111     16,727.0      19,661.0         130.1               117.5 

1 Thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán NSNN 11,128     13,427.0      13,427.0         120.7               100.0 

1.1 Dự toán lập sai đối tượng, tiêu chuẩn, định mức triệu đồng

1.2 Tiết kiệm dự toán chi TX theo chỉ đạo của CP, của địa phương triệu đồng 11,128     13,427.0      13,427.0         120.7               100.0 

1.3 Số vi phạm đã xử lý, cắt giảm dự toán triệu đồng

2 Sử dụng, thanh quyết toán NSNN 15,111     16,727.0      19,661.0         130.1               117.5 

2.1 Tiết kiệm chi quản lý hành chính       3,268.0       3,300.0        6,234.0         190.8               188.9 

Tiết kiệm văn phòng phẩm triệu đồng          556.0          600.0        1,188.0         213.7               198.0 

Tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc triệu đồng          306.0          300.0           265.0           86.6                 88.3 

Tiết kiệm sử dụng điện triệu đồng          447.0          500.0           869.0         194.4               173.8 

Tiết kiệm xăng, dầu triệu đồng            40.0                -               52.0 

Tiết kiệm nước sạch triệu đồng          311.0          300.0           174.0           55.9                 58.0 

Tiết kiệm công tác phí triệu đồng               -                  -             310.0 

Tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, hội thảo triệu đồng          615.0          600.0        1,241.0         201.8               206.8 

Tiết kiệm chi tiếp khách, khánh tiết, lễ hội, kỷ niệm triệu đồng          637.0          600.0        1,096.0         172.1               182.7 

Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện thông

tin, liên lạc
triệu đồng          356.0          400.0        1,039.0         291.9               259.8 

2.2 Sửa chữa, mua sắm phương tiện đi lại triệu đồng

2.3 Tiết kiệm do thực hiện khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan, tổ chức triệu đồng 11,128     13,427.0      13,427.0         120.7               100.0 

2.4 Tiết kiệm kinh phí chương trình MTQG triệu đồng

2.5 Tiết kiệm kinh phí nghiên cứu khoa học, công nghệ triệu đồng            45.0 

2.6 Tiết kiệm chi sự nghiệp KT và SNMT triệu đồng          670.0 

Phụ biểu số 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số…….…./BC-UBND ngày …./12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

TT Nội dung ĐV tỉnh
 Năm 2022 

Ghi chúNăm 2021

 So sánh với năm trước và 

kế hoạch (%) 
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 Kế hoạch  Thực hiện 
 So sánh 

năm 2021 

 So sánh với 

KH 2022 

TT Nội dung ĐV tỉnh
 Năm 2022 

Ghi chúNăm 2021

 So sánh với năm trước và 

kế hoạch (%) 

2.7 Sự nghiệp Văn hóa triệu đồng          145.0 

2.8 Sự nghiệp GD&ĐT triệu đồng       3,539.2 

2.9 Cắt giảm nhiệm vụ thường xuyên chưa thực sự cần thiết 7 tháng cuối năm 2021: triệu đồng          269.0 

2.10

Thu hồi kinh phí chi thường xuyên đã giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bổ sung 

nguồn dự phòng ngân sách huyện cho công tác phòng chống dịch Covid-19, các nhiệm 

vụ cấp bách và xử lý hụt thu (trừ SNGD)

triệu đồng          562.8 

2.11 Sử dụng, quyết toán NSNN sai chế độ triệu đồng

  - Tổng số cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN đơn vị

  - Số lượng cơ quan, tổ chức sử dụng NSNN sai chế độ, lãng phí đã phát hiện đơn vị

  - Số tiền vi phạm triệu đồng

  - Số tiền thu hồi nộp NSNN triệu đồng

III Mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức

1 Phương tiện đi lại ( ô tô, xe máy)

1.1 Số lượng phương tiện hiện có chiếc               4.0 

1.2 Số lượng phương tiện tăng do mua mới, điều chuyển chiếc

1.3 Số lượng phương tiện giảm do thanh lý, điều chuyển chiếc

1.4 Số lượng phương tiện sử dụng sai mục đích, sai tiêu chuẩn triệu đồng

2 Tài sản khác

2.1 Số lượng tài sản được thanh lý, điều chuyển, thu hồi

2.2 Số lượng tài sản trang bị sai mục đích, sai đối tượng

2.3 Xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản triệu đồng

IV Trong đầu tư; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công trình phúc lợi

1 Trong đầu tư xây dựng     16,116.5      15,368.0           95.4 

1.1 Số lượng dự án chưa cần thiết cắt giảm

1.2 Số kinh phí tiết kiệm được

  - Thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán triệu đồng       8,333.9      12,890.0         154.7 

  - Thực hiện đấu thầu, chào hàng cạnh tranh triệu đồng       5,689.9        1,861.0           32.7 

  - Thực hiện đầu tư, thi công triệu đồng

  - Thẩm tra, phê duyệt quyết toán triệu đồng       2,092.7           617.0           29.5 

1.3 Số vốn chậm giải ngân so với kế hoạch

1.4 Các dự án chậm tiến độ

1.5 Các dự án hoàn thành không sử dụng hoặc có vi phạm pháp luật bị dình chỉ, hủy bỏ

Tiết 

kiệm so 

dự toán 

được 

phê 

duyệt
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 Kế hoạch  Thực hiện 
 So sánh 

năm 2021 

 So sánh với 

KH 2022 

TT Nội dung ĐV tỉnh
 Năm 2022 

Ghi chúNăm 2021

 So sánh với năm trước và 

kế hoạch (%) 

  - Số lượng

  - Giá trị đầu tư phải thanh toán triệu đồng

2 Trụ sở làm việc

2.1 Tổng diện tịch trụ sở hiện có m2      257,089   257,772.0    257,089.5         100.0                 99.7 

2.2 Diện tịch trụ sở tăng thêm do, xây dựng, nhận điều chuyển m2

2.3 Diện tích trụ sở giảm do thanh lý, điều chuyển, sắp xếp lại m2

2.4 Diện tích trụ sớ sử dụng sai mục đích, tiêu chuẩn, chế độ m2

2.5 Diện tích trụ sở sử dụng sai chế độ đã xử lý triệu đồng

2.6 Số tiền xử lý vi phạm, thanh lý trụ sở thu được triệu đồng

V Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

1 Quản lý, sử dụng đất

1.1 Diện tích đất sử dụng sai mục đích (bỏ hoang, vi phạm PL) m2

1.2 Diện tích đất sử dụng sai mục đích (bỏ hoang, vi phạm PL) đã xử lý, thu hồi m2

1.3 Số tiền xử phạt, xử lý vi phạm thu được triệu đồng

2 Quản lý, khai thác tài nguyên khác

2.1 Số lượng vi phạm trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

2.2 Số tiền xử lý vi phạm, xử phạt thu được triệu đồng             94.3 

3 Nội dung khác

VI Quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

1 Tiết kiệm chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh

  - Tiết kiệm nguyên, vật liệu triệu đồng

Tiết kiệm.... triệu đồng

  - Tiết kiệm chi phí quản lý triệu đồng

  - Tiết kiệm... triệu đồng

2 Mua sắm phương tiện

  - Số lượng xe hiện có chiếc

  - Số lượng xe tăng (mua mới, điều chuyển) triệu đồng

  - Số tiền mua mới xe ô tô triệu đồng

  - Số lượng xe giảm (thanh lý, nhượng bán) triệu đồng

  - Số tiền thu hồi do thanh lý, nhượng bán triệu đồng

3 Nợ phải thu khó đòi

  - Số đầu kỳ triệu đồng
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 Kế hoạch  Thực hiện 
 So sánh 

năm 2021 

 So sánh với 

KH 2022 

TT Nội dung ĐV tỉnh
 Năm 2022 

Ghi chúNăm 2021

 So sánh với năm trước và 

kế hoạch (%) 

  - Số cuối kỳ triệu đồng

4 Vốn chủ sở hữu

  - Số đầu kỳ

  - Số cuối kỳ

VII Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra vê THTK, CLP

1 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã triển khai cuộc 11            10.0             10.0           90.9               100.0 

2 Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP đã hoàn thành cuộc 11            10.0               9.0           81.8                 90.0 

3 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP CQ,TC,ĐV 61            38.0             37.0           60.7                 97.4 

4 Số cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm về THTK, CLP CQ,TC,ĐV 20              -   

5 Tổng giá trị tiền, tài sản, sử dụng sai chế độ phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát triệu đồng       1,485.3        1,720.3         115.8 

6 Tổng giá trị tiền, tài sản vi phạm đã xử lý, thu hồi triệu đồng          802.5        1,138.0         141.8 
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 Tổng 

 TK văn 

Phòng 

phẩm 

 TK 

cước phí 

thông 

tin liên 

lạc 

 TK sử 

dụng 

điện 

 TK 

xăng, 

dầu 

 TK 

nước 

sạch 

 TK 

công 

tác phí 

 TK 

trong tổ 

chức hội 

nghị, hội 

thảo 

 TK chi 

tiếp 

khách, 

khánh 

tiết, lễ hội, 

kỷ niệm 

 TK 

trong 

mua sắm, 

sửa chữa 

TS, trang 

TB 

A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tổng      6,234       1,188         265      869      52       174      310       1,241        1,096       1,039 

I

KHỐI CƠ QUAN 

QLNN-ĐẢNG - ĐOÀN 

THỂ

     998.5         91.5        33.0     47.0   52.0      14.0         -         330.0        266.0       165.0 

1 VP HUYỆN ỦY      144.0         20.0          4.0   15.0      10.0         35.0          40.0         20.0 

2 HUYỆN ĐOÀN TN        20.0       5.0           7.0            8.0 

3 MẶT TRẬN TỔ QUỐC        22.0       4.0           8.0          10.0 

4 HỘI PHỤ NỮ        22.0       5.0           8.0            9.0 

5 HỘI NÔNG DÂN        20.0       4.0           8.0            8.0 

6 HỘI CCB HUYỆN        15.0       4.0           6.0            5.0 

7 VPHĐND&UBND      135.0           2.0          2.0       4.0   37.0         40.0          20.0         30.0 

8 PHÒNG GD&ĐT        39.5           8.5          1.0       1.0         14.0          10.0           5.0 

9 PHÒNG KT&HT        80.0           5.0           -         5.0         30.0          20.0         20.0 

10 PHÒNG LĐTB&XÃ HỘI        80.0         10.0          5.0       5.0         30.0          22.0           8.0 

11 PHÒNG NN&PTNT        70.0         12.0          7.0       7.0        4.0         13.0          20.0           7.0 

12 PHÒNG NỘI VỤ        80.0         10.0          2.0       2.0         20.0          26.0         20.0 

13 PHÒNG TC-KH        80.0         10.0        10.0         23.0          13.0         24.0 

14 PHÒNG TN&MT        70.0           1.0         38.0          30.0           1.0 

15 PHÒNG TƯ PHÁP        12.0           1.0          1.0         10.0 

16 PHÒNG VH-TT        22.0           1.0          1.0       1.0           9.0            5.0           5.0 

11 PHÒNG Y TẾ        27.0           1.0         11.0          10.0           5.0 

18 THANH TRA HUYỆN        60.0         10.0         20.0          10.0         20.0 

II
KHỐI ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP
     261.0         52.0          5.0     10.0      -          1.0         -           75.0          67.0         51.0 

1 TT VHTT&TT HUYỆN        96.0         22.0          3.0       1.0         -           20.0          30.0         20.0 

2
TT KỸ THUẬT-DVNN 

HUYỆN
       50.0         10.0          1.0       1.0         -           17.0          15.0           6.0 

3 TTBD CHÍNH TRỊ        21.0       7.0           8.0            6.0 

4
TTPTQĐ&CCN -

QLTTGTXDMT
       93.5         20.0          1.0       1.0        1.0         30.0          15.5         25.0 

5 BQLDADT&XD            -   

6 BQL CHỢ            -   

III KHỐI XÃ, TT 607.0 94.0 94.0 82.0 0.0 73.5 0.0 124.5 75.5 63.5

1 AN DƯƠNG 23.0 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 6.0 3.0

2 CAO XÁ 26.5 5.0 5.0 2.5 2.0 6.0 3.0 3.0

3 ĐẠI HÓA 23.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 2.0

4 HỢP ĐỨC 26.5 4.0 5.0 3.5 4.0 5.0 2.0 3.0

5 LAM CỐT 24.5 3.0 6.0 4.0 2.0 4.5 3.0 2.0

6 LAN GIỚI 22.0 3.0 3.0 2.0 6.0 3.0 4.0 1.0

7 LIÊN CHUNG 26.5 4.0 4.0 3.0 5.5 4.0 2.0 4.0

8 LIÊN SƠN 23.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.0 3.0 2.0

9 NGỌC CHÂU 27.0 4.0 4.0 2.0 5.0 6.0 3.0 3.0

10 NGỌC LÝ 26.0 4.0 4.0 3.0 3.0 6.0 4.0 2.0

11 NGỌC THIỆN 35.0 6.0 5.0 4.0 3.0 8.0 5.0 4.0

12 NGỌC VÂN 34.0 5.0 4.0 5.0 3.0 9.0 6.0 2.0

13 PHÚC HÒA 27.5 5.0 3.0 3.0 2.0 7.0 4.0 3.5

14 PHÚC SƠN 27.0 5.0 5.0 4.0 1.0 6.0 2.0 4.0

15 QUANG TIẾN 24.0 4.0 4.0 2.0 3.0 6.0 3.0 2.0

 Phụ biểu số 03 

KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ  NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số…..../BC-UBND ngày …./.../2022 của UBND huyện Tân Yên)

 ĐVT: Triệu đồng 

STT ĐƠN VỊ 

 Ước thục hiện năm 2022 
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 Tổng 

 TK văn 

Phòng 

phẩm 

 TK 

cước phí 

thông 

tin liên 

lạc 

 TK sử 

dụng 

điện 

 TK 

xăng, 

dầu 

 TK 

nước 

sạch 

 TK 

công 

tác phí 

 TK 

trong tổ 

chức hội 

nghị, hội 

thảo 

 TK chi 

tiếp 

khách, 

khánh 

tiết, lễ hội, 

kỷ niệm 

 TK 

trong 

mua sắm, 

sửa chữa 

TS, trang 

TB 

A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT ĐƠN VỊ 

 Ước thục hiện năm 2022 

16 QUẾ NHAM 25.5 6.0 3.0 4.0 2.0 5.5 2.0 3.0

17 SONG VÂN 22.0 3.0 3.0 3.0 2.0 6.5 3.5 1.0

18 TÂN TRUNG 21.5 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.5

19 TT C THƯỢNG 44.0 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 4.0 3.0

20 TT NHÃ NAM 44.5 7.5 6.0 8.0 4.0 9.0 3.0 7.0

21 VIỆT LẬP 28.5 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.5

22 VIỆT NGỌC 25.5 3.0 5.0 5.0 2.5 6.0 2.0 2.0

IV TRƯỜNG MẦM NON 1,380.4 327.0 17.0 241.0 0.0 31.0 108.0 222.0 239.0 195.0

1 MN AN DƯƠNG 65.0 17.0 6.0 4.0 8.0 8.0 22.0

2 MN CAO THƯỢNG 95.6 20.7 7.0 5.6 7.0 4.4 12.8 12.2 25.9

3 MN CAO XÁ 82.0 20.0 8.0 2.0 7.0 15.0 10.0 20.0

4 MN ĐẠI HOÁ 31.0 6.0 1.0 6.0 1.0 7.0 7.0 3.0

5 MN HỢP ĐỨC 46.0 10.0 10.0 26.0

6 MN LAM CỐT 77.0 18.0 12.0 12.0 20.0 15.0

7 MN LAN GIỚI 38.0 7.0 2.0 3.0 2.0 7.0 10.0 7.0

8 MN LIÊN CHUNG 52.0 10.0 10.0 15.0 10.0 7.0

9 MN LIÊN SƠN 34.2 8.0 10.0 5.0 11.2

10 MN NGỌC CHÂU 42.4 13.0 4.0 1.4 7.0 5.0 12.0

11 MN NGỌC LÝ 19.0 5.0 3.0 1.5 3.5 3.0 3.0

12 MN NGỌC THIỆN 1 102.0 30.0 35.0 17.0 10.0 10.0

13 MN NGỌC THIỆN 2 109.0 38.0 35.0 18.0 13.0 5.0

14 MN NGỌC VÂN 59.6 10.0 15.0 3.0 6.0 14.0 11.6

15 MN PHÚC SƠN 24.0 6.0 7.0 5.0 6.0

16 MN QUANG TIẾN 37.0 5.0 7.0 5.0 7.0 13.0

17 MN QUẾ NHAM 76.0 13.0 12.0 16.0 15.0 20.0

18 MN SONG VÂN 69.6 20.0 10.0 13.6 11.0 15.0

19 MN TÂN TRUNG 47.0 15.0 2.0 6.0 2.0 10.0 10.0 2.0

20 MN TT CAO THƯỢNG 33.0 10.0 2.0 3.0 2.0 10.0 5.0 1.0

21 MN PHÚC HÒA 21.0 8.0 3.0 2.0 8.0

22 MN TT NN 55.0 15.0 3.0 7.0 3.0 10.0 15.0 2.0

23 MN VIỆT LẬP 96.0 19.0 23.0 3.0 9.0 15.0 27.0

24 MN VIỆT NGỌC 69.0 13.0 10.0 10.0 13.0 10.0 13.0

V TRƯỜNG TIỂU HỌC 1,621.0 328.1 80.2 265.9 0.0 27.0 94.4 263.0 270.3 291.7

1 TIỂU HỌC AN DƯƠNG 55.0 13.0 10.0 17.0 5.0 10.0

2
TIỂU HỌC CAO 

THƯỢNG
87.0 15.0 25.0 12.0 15.0 20.0

3 TIỂU HỌC CAO XÁ 149.0 40.0 7.0 15.0 3.0 20.0 15.0 49.0

4 TIỂU HỌC ĐẠI HOÁ 40.0 15.0 15.0 5.0 5.0

5 TIỂU HỌC HỢP ĐỨC 47.0 10.0 5.0 15.0 7.0 10.0

6 TIỂU HỌC LAM CỐT 87.4 16.0 22.0 26.0 23.4

7 TIỂU HỌC LAN GIỚI 40.0 15.0 2.0 3.0 2.0 3.0 10.0 5.0

8
TIỂU HỌC LIÊN 

CHUNG
88.0 25.0 30.0 15.0 13.0 5.0

9 TIỂU HỌC LIÊN SƠN 58.0 10.0 15.0 10.0 5.0 18.0

10
TIỂU HỌC NGỌC 

CHÂU
72.0 18.0 17.0 13.0 5.0 19.0

11 TIỂU HỌC NGỌC LÝ 70.0 5.0 10.0 6.0 5.0 44.0

12
TIỂU HỌC NGỌC 

THIỆN 1
95.0 10.7 10.2 8.0 10.1 12.5 15.0 28.5

13
TIỂU HỌC NGỌC 

THIỆN 2
41.0 4.3 4.0 4.9 4.3 5.5 4.9 13.2

14 TIỂU HỌC NGỌC VÂN 123.0 25.0 9.0 15.0 5.0 24.0 20.0 25.0

15 TH NGUYÊN HỒNG 38.0 8.0 2.0 3.0 2.0 13.0 8.0 2.0
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sửa chữa 
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A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STT ĐƠN VỊ 

 Ước thục hiện năm 2022 

16 TIỂU HỌC NHÃ NAM 44.1 9.1 6.0 7.0 7.0 6.0 9.0

17 TIỂU HỌC PHÚC HOÀ 91.0 15.0 15.0 10.0 15.0 15.0 21.0

18 TIỂU HỌC PHÚC SƠN 53.0 17.0 15.0 10.0 11.0

19 TIỂU HỌC QUẾ NHAM 31.0 7.0 2.0 3.0 2.0 7.0 8.0 2.0

20 TIỂU HỌC SONG VÂN 47.0 3.0 4.0 10.0 1.0 1.0 28.0

21 TIỂU HỌC TÂN TRUNG 24.0 4.0 2.0 3.0 2.0 7.0 4.0 2.0

22
TIỂU HỌC TT CAO 

THƯỢNG
82.0 17.0 9.0 10.0 5.0 16.0 15.0 10.0

23 TIỂU HỌC VIỆT LẬP 43.0 9.0 3.0 5.0 3.0 10.0 10.0 3.0

24 TIỂU HỌC VIỆT NGỌC 115.0 17.0 10.0 14.0 3.0 26.0 25.0 20.0

VI TRƯỜNG THCS 1,366.5 295.5 36.0 223.5 0.0 27.0 108.0 226.0 178.0 272.5

1 THCS AN DƯƠNG 20.0 4.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 2.0

2 THCS CAO THƯỢNG 66.0 13.0 5.0 2.0 2.0 10.0 16.0 18.0

3 THCS CAO XÁ 67.0 15.0 5.0 7.0 7.0 13.0 10.0 10.0

4 THCS ĐẠI HOÁ 48.0 10.0 2.0 3.0 2.0 10.0 14.0 7.0

5 THCS HỢP ĐỨC 19.0 5.0 5.0 9.0

6 THCS LAM CỐT 36.0 7.0 4.0 6.0 4.0 6.0 5.0 4.0

7 THCS LAN GIỚI 53.0 14.0 2.0 5.0 2.0 7.0 14.0 9.0

8 THCS LIÊN CHUNG 36.0 7.0 7.0 5.0 5.0 7.0 5.0

9 THCS LIÊN SƠN 52.0 10.0 10.0 12.0 20.0

10 THCS NGỌC CHÂU 32.0 7.0 2.0 7.0 2.0 2.0 5.0 7.0

11 THCS NGỌC LÝ 37.0 15.0 5.0 8.0 5.0 4.0

12 THCS NGỌC THIỆN 97.0 24.0 12.0 9.0 21.0 31.0

13 THCS NGỌC VÂN 68.0 25.0 25.0 14.0 4.0

14 THCS NG.HỒNG 44.0 12.0 10.0 12.0 10.0

15 THCS PHÚC HOÀ 27.0 5.0 3.0 5.0 5.0 9.0

16 THCS PHÚC SƠN 42.0 12.0 15.0 5.0 10.0

17 THCS QUẾ NHAM 60.0 10.0 10.0 5.0 15.0 10.0 10.0

18 THCS SONG VÂN 88.0 14.0 6.0 10.0 10.0 7.0 16.0 25.0

19 THCS TÂN TRUNG 37.5 7.5 7.5 8.0 14.5

20 THCS TT CTHƯỢNG 201.0 30.0 40.0 11.0 40.0 25.0 55.0

21 THCS TT NHÃ NAM 52.0 14.0 1.0 5.0 1.0 6.0 15.0 10.0

22 THCS VIỆT LẬP 74.0 15.0 18.0 10.0 5.0 16.0 10.0

23 THCS VIỆT NGỌC 110.0 20.0 10.0 10.0 20.0 15.0 35.0
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